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Danh sách trung tâm thương mại và siêu thị
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Số liệu mới nhất tìm thấy về siêu thị và trung tâm thương mại trên toàn quốc, phân theo hạng. 
Nguồn công khai cung cấp số liệu tổng hợp, không có danh bạ đầy đủ tên từng cơ sở.
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ĐIỂM NỔI BẬT

TỔNG SỐ SIÊU THỊ

1099
siêu thị
Năm 2025, toàn quốc

TỔNG SỐ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

281
trung tâm thương mại
Năm 2025, toàn quốc

SIÊU THỊ HẠNG III

863
siêu thị
Tại 31/12/2024, toàn quốc

DỮ LIỆU

Tổng số siêu thị
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Siêu thị — tổng số

Tổng số trung tâm thương mại
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Trung tâm thương mại — tổng số

Siêu thị hạng I
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Siêu thị — hạng I   ·   Ngày hiệu lực: 2024-12-31

Siêu thị hạng II
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Siêu thị — hạng II   ·   Ngày hiệu lực: 2024-12-31

Siêu thị hạng III
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Siêu thị — hạng III   ·   Ngày hiệu lực: 2024-12-31

Trung tâm thương mại hạng I
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Trung tâm thương mại — hạng I   ·   Ngày hiệu lực: 2024-12-31

Trung tâm thương mại hạng II
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Trung tâm thương mại — hạng II   ·   Ngày hiệu lực: 2024-12-31

Trung tâm thương mại hạng III
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Trung tâm thương mại — hạng III   ·   Ngày hiệu lực: 2024-12-31

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.04.22
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý thương mại và bảo vệ người tiêu dùng
Bộ Công Thương — Bộ Công Thương (Thông tư 41/2015/TT-BCT & Thông tư sửa đổi)
https://moit.gov.vn
Bộ Công Thương — Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại
https://moit.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy/-quyet-dinh-cua-bo-truong-bo-thuong-mai-ve-viec-ban-hanh-quy3.htmldata.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 2

https://moit.gov.vn
https://moit.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy/-quyet-dinh-cua-bo-truong-bo-thuong-mai-ve-viec-ban-hanh-quy3.html


Cục Thống kê Việt Nam — Niên giám thống kê tóm tắt năm 2024
https://www.nso.gov.vn/wp-content/uploads/2026/01/Nien-giam-tom-tat-2024.pdf
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương — Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam năm 2025
https://baclieu.dms.gov.vn/documents/d/guest/bc-ttnd-2025-song-ngu-pdf
Bộ Công Thương — Tăng cường liên kết thị trường, tạo dòng chảy thông suốt cho hàng hóa
https://moit.gov.vn/tin-tuc/xuc-tien-thuong-mai/tang-cuong-lien-ket-thi-truong-tao-dong-chay-thong-suot-cho-hang-hoa.html
Bộ Công Thương — Xây dựng nghị định mới: Tái định hình hệ thống chợ trong bối cảnh mới
https://moit.gov.vn/tin-tuc/xay-dung-nghi-dinh-moi-tai-dinh-hinh-he-thong-cho-trong-boi-canh-moi.html
Bộ Công Thương — Quy chế siêu thị — Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM
https://moit.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-phap-quy/-quy-che-sieu-thi.html
Bộ Công Thương — Xây dựng nghị định mới: Tái định hình hệ thống chợ trong bối cảnh mới
https://moit.gov.vn/tin-tuc/xay-dung-nghi-dinh-moi-tai-dinh-hinh-he-thong-cho.html
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước — Bộ Công Thương — Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam năm 2025
https://dms.gov.vn/documents/d/guest/bc-ttnd-2025-tieng-viet-pdf
Cục Thống kê — HTCTTKQG – Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại
https://www.nso.gov.vn/du-lieu-dac-ta/2019/12/htcttkqg-so-luong-cho-sieu-thi-trung-tam-thuong-mai/
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